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Công tác trực ban ngày 16 tháng 9 năm 2015


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW) 
1. Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển:

Hiện nay, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Ở vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm cả đảo Phú Quốc) và vịnh Thái Lan có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.
Cảnh báo ngày hôm nay (17/9) ở vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm cả đảo Phú Quốc) và vịnh Thái Lan tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, có mưa dông; sóng biển cao từ 2-3m, biển động..

2. Tình hình thời tiết ngày và đêm 17/9:

- Khu vực Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, riêng vùng đồng bằng và ven biển khu đông bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

- Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, riêng các tỉnh Thanh Hóa – Quảng Bình có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

- Các khu vực khác: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 15/9 đến 19h00’ ngày 16/9, khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa vừa hoặc không mưa; các tỉnh ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to đến rất to (đặc biệt là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình), lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Yến Thượng (Nghệ An)
	150 mm
	
	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	296 mm

	Chợ Tràng (Nghệ An)
	158 mm
	
	Hòa Duyệt (Hà Tĩnh)
	167 mm

	Hà Tĩnh (Nghệ An)
	162 mm
	
	Sơn Diệm (Hà Tĩnh)
	286 mm

	Hương Sơn (Hà Tĩnh)
	321 mm
	
	Linh Cảm (Hà Tĩnh)
	288 mm

	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	214 mm
	
	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	176 mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 16/9 đến 07h00’ ngày 17/9, các tỉnh Trung Bộ, có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, riêng tại Quảng Bình có mưa rất to (các khu vực khác có mưa vừa hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Minh Hóa (Quảng Bình)
	102 mm
	
	Mai Hóa (Quảng Bình)
	78 mm

	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	82 mm
	
	Lèn (Thanh Hóa)
	76 mm

	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	98 mm
	
	Như Xuân (Thanh Hóa)
	71 mm


3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00’ ngày 13/9 đến 19h00’ ngày 16/9, khu vực Trung Bộ (đặc biệt tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế) có mưa to đến rất to, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), lượng mưa phổ biến từ 250-400 mm (cả 03 ngày đều mưa lớn), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Chu Lễ (Hà Tĩnh)
	450 mm
	
	Đầu Mẫu (Quảng Bình)
	519 mm

	Linh Cảm (Hà Tĩnh)
	417 mm
	
	Đak rông (Quảng Trị)
	488 mm

	Đồng Hới (Quảng Bình)
	455 mm
	
	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	532 mm

	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	401 mm
	
	Nam Đông (T.T.Huế)
	425 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN:
1. Các sông Bắc Bộ: Mực nước các sông Bắc Bộ đang ở mức thấp.
2. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên:
Lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam đã đạt đỉnh ngày 16/9 và hiện đang xuống; các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và Nam Tây Nguyên có dao động nhỏ, các sông khác ở Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên đang xuống. Mực nước lúc 7h ngày 17/9 trên sông Gianh tại Mai Hóa: 2,72m (dưới BĐ1: 0,28m); trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 12,22 m (trên BĐII: 0,72m); trên sông Kôn tại Thạnh Hoà: 5,37m. 

Dự báo: Sáng 17/9, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục lên, mực nước thượng nguồn sông La dao động ở mức BĐ2 và trên BĐ2, hạ lưu sông La và các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An dưới mức BĐ1. Các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm: Thanh Hóa; Nghệ An, Hà Tĩnh và ngập lụt ven sông, ngập úng ở vùng trũng tại các khu vực trên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.
3. Các sông Nam Bộ: 
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi theo triều. Mực nước cao nhất ngày 16/9, trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,21m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,78m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm.
Dự báo: Trong 1-2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi theo triều, sau đó xuống chậm. Đến ngày 20/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,32m; tại Châu Đốc ở mức 1,95m.  
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Các hồ chứa thủy điện có điều tiết cắt lũ hệ thống sông Hồng:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h00
	16/9
	212,22
	117,22
	2.193
	2.193

	
	7h00
	17/9
	212,24
	116,49
	2.036
	1.480

	Hòa Bình
	7h00
	16/9
	113,85
	12,46
	2.010
	1.470

	
	7h00
	17/9
	114,13
	12,28
	1.830
	1.510

	Tuyên Quang
	7h00
	16/9
	118,75
	49,44
	469
	576

	
	7h00
	17/9
	118,66
	49,44
	470
	577

	Thác Bà
	7h00
	16/9
	52,89
	20,78
	 248 (TB ngày 16/9)
	 248 (TB ngày 16/9)

	
	7h00
	17/9
	52,87
	20,78
	
	


Hiện các hồ đang đóng tất cả các cửa xả và duy trì trạng thái hoạt động bình thường.
2. Các hồ thủy điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Hầu hết các hồ thủy điện vừa và lớn từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mực nước đang ở mức thấp, đa số không xả qua tràn. 
3. Hồ chứa thủy lợi: 
Theo báo cáo của Vụ Quản lý CTTL&ATĐ, hồ chứa các tỉnh Miền núi phía Bắc và Tây Nguyên phổ biến đạt từ 65- 85%. Các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ hiện tại mực nước còn thấp và đạt khoảng 25-60% dung tích thiết kế. 
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI: 
Theo thống kê ban đầu thiệt hại do bão số 3 và hoàn lưu do bão của các địa phương, cụ thể như sau: 

1. Tỉnh Quảng Bình: Theo báo số 70/BC-PCTT ngày 16/9/2015 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Bình về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, cụ thể như sau:

- Về người:

+ Người chết: 01 người (Anh Nguyễn Văn Thức, sinh năm 1981 ở Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) do đi thả lưới bắt cá bị nước cuốn trôi kẹt vào cống, chết.

+ Người mất tích: 01 người (Anh Cao Thanh Hải, sinh năm 1976 ở bản Yên Hợp xã Thượng Hóa huyện Minh Hóa) đi ra bờ suối bị nước cuốn trôi, mất tích.

+ Người bị thương: 01 người tại xã Vạn Ninh;

- Về nhà: bị tốc mái 85 nhà tại thị trấn Nông trường Việt Trung huyện Bố Trạch (42 nhà) và tại huyện Quảng Ninh (43 nhà).

Ngoài ra, còn thiệt hại 5ha lúa, 3ha ngô, thất thoát 200 lồng cá.
- Về tàu thuyền: theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình: ngày 13-14/9, trong lúc 03 tàu đánh cá của Quảng Bình đang trên đường đi vào bờ tìm nơi trú ẩn, một số tàu không may bị gặp nạn, cụ thể như sau:

+ Tàu cá mang số hiệu QB-92708 TS do ông Lê Văn Chung trú tại thôn Bàu Bàng, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch làm chủ tàu;
+ Tàu cá mang số hiệu QB-92757 TS do ông Nguyễn Văn Cu trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch làm chủ tàu;
+ Tàu cá mang số hiệu QB-92021 TS do ông Phan Ngọc Len trú tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch làm chủ tàu.
Hiện các thuyền viên trên tàu đã được các tàu bạn và lực lượng chức năng đưa vào bờ an toàn.
2. Tỉnh Hà Tĩnh: Theo báo cáo số 154/BC-PCTT ngày 16/9/2015 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh về thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 3 đã xảy ra mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

- Về nông nghiệp: 220ha lúa Hè Thu và 170ha ngô Đông bị ngập;

- Về giao thông:

+ 01 cầu và cống qua đường bị cuốn trôi.
+ Đường Quốc lộ 8A do mưa lớn bị ngập cục bộ 05 điểm, điểm ngập sâu nhất là 0,7m (tại Bến xe Thị trấn Tây Sơn) gây tắc nghẽn giao thông. Hiện nay lực lượng Công an huyện và Công an địa phương đang túc trực và hướng dẫn lưu thông bằng đường tránh để đảm giao thông thông suốt và đảm bảo cho người và phương tiện qua lại; tại Km82 bị sạt lở, gãy đứt hoàn toàn 20m.

- Về thủy lợi: Hồ Nước Lạnh, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn bị sạt trượt thân đập phụ dài 15m, rộng 5m.

VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

Trong ngày, Văn phòng TT Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình mưa lũ sau bão, chuyển các bản tin cảnh báo đến các địa phương để theo dõi, thông tin, cảnh báo đến người dân biết, chủ động phòng tránh. Các tỉnh, thành phố thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ, tình hình về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai; Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có công điện số 19/CĐ-UBND chỉ đạo chính quyền các cấp và các Sở, ban ngành triển khai các nhiệm vụ để chủ động ứng phó với mưa lũ./.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Bộ trưởng -Trưởng ban (để b/c);

- Thứ trưởng – Phó Trưởng ban TT (để b/c); 

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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